
SỞ Y TẾ TPHẢI PHÒNG 

TRUNG TÂM Y TẾ  THANH HÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 257/TTYT-TCKT 

V.v yêu cầu báo giá 

 

Thanh Hà, ngày 26 tháng 5 năm 2026 

 

Kính gửi: Các công ty/đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp. 

 

Trung tâm Y tế Thanh Hà có nhu cầu tiếp nhận báo giá để thực hiện gói thầu 

“Thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp, làm sạch 12 tháng năm 2026 - 2027 của 

Trung tâm Y tế Thanh Hà”, kính mời Quý đơn vị tham gia chào giá theo các tiêu 

chí cụ thể sau: 

1. Danh mục hàng hóa: Chi tiết tại phụ lục đính kèm. 

2. Hiệu lực báo giá: 01 bản báo giá chi tiết nội dung công việc và chi phí 

thực hiện dịch vụ có đóng và ký người đại diện pháp luật, giá trị trong thời hạn 

tối thiểu 90 ngày kể từ ngày gửi bản chào giá. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận qua địa chỉ gmail: Đơn vị gửi báo giá, gửi bản scan vào gmail: 

ytehuyenthanhha@gmail.com 

- Nhận trực tiếp: Trung tâm Y tế Thanh Hà,  Địa chỉ: 209 Trần Nhân Tông, 

xã Thanh Hà, TP Hải Phòng 

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 17h ngày 26/5/2026 đến trước 17h ngày 

31/5/2026. 

4. Giá dịch vụ: Bao gồm các loại thuế và tất cả các chi phí phát sinh khác 

5. Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản Việt 

Nam đồng sau khi 2 bên đã ký biên bản nghiệm thu dịch vụ từng tháng, nhà thầu 

trình đầy đủ các giấy tờ liên quan theo yêu cầu. 

6. Hình thức Hợp đồng: Trọn gói. 

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. 

Trung tâm Y tế Thanh Hà trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác 

từ các quý công ty, đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 

- Website Trung tâm; 

 - Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 Đoàn Hải Quân 

mailto:ytehuyenthanhha@gmail.com
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PHỤ LỤC I 

PHẠM VI - YÊU CẦU 
(Kèm theo Công văn số:257 /TTYT-TCKT ngày 26 tháng 5 năm 2026 của TTYT Thanh Hà) 

 

 

I. KHU VỰC CẦN VỆ SINH 
 

TT 

 

Khu vực vệ sinh Số tầng Số 

Nhà 

vệ 

sinh 

Đơn vị 

tính 

Diện 

tích 

mỗi 

tầng 

(m2) 

Tổng diện 

tích (m2) 

 

 

1 

 

 

Tầng 1 Khu nhà khám bệnh cũ  

 

 

01 

 

 

01 

 

 

m² 

 

 

500 

 

 

500 

 

 

2 

Nhà A: Khu hành chính 3 Tầng  

- Ban giám đốc 

- Phòng KHNV, phòng điều dưỡng 

- Phòng TC-HC, Tài chính – Kế toán 

- Hội trường 

 

 

03 

 

 

 

06 

 

 

 

m² 

 

 

667 

 

 

2.001 

 

 

3 

Nhà B: Phòng khám 3 tầng 

- Khoa khám bệnh 

- Khoa XN 

- Khoa CĐHA 

- Phòng Tài chính – Kế toán 

 

 

03 

 

 

 

10 

 

 

m² 

 

 

660,3 

 

 

1.981 

 

4 

Nhà C: Khoa cấp cứu + khoa dược 

- Khoa cấp cứu 

- Khoa Dược 

 

03 

 

14 

 

m² 
 

912 
 

2.736 

5 Nhà D: Khoa Nội + răng hàm mặt + đông y 

- Khoa Nội 

- Khoa RHM-Mắt-TMH 

- Khoa YHCT 

 

03 

 

09 

 

m² 

 

700 

 

2.100 

6 Nhà E: Khoa Ngoại 02 tầng 

- Khoa ngoại 
02 08 m² 522 1.044 

 

7 

 

Nhà F: Khoa truyền nhiễm 02 tầng 

- Khoa truyền nhiễm 

 

02 

 

04 

 

m² 

 

150 

 

300 

8  Nhà lưu giữ chất thải 

 
01  m² 30 30 
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9 Nhà G: Nhà sản nhi 02 tầng 

- Khoa Sản 

- Khoa Nhi 

02 06 m² 538 1.076 

10   Khu giặt sấy 01  m²  165 

11 Nhà xe nhân viên 01  m²  85 

12 Nhà xe bệnh nhân 01  m²  476,5 

13 Ngoại cảnh   m²  5.000 

 Tổng cộng 13 khoản   m²  17.494,5 

 

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

Nội dung công việc 
 

Hàng ngày Hàng tuần 
Hàng 

tháng 

1.KHU VỰC SẢNH, HÀNH LANG CÔNG CỘNG 

a. Khu vực hành lang, tiền sảnh các khoa 

- Quét mạng nhện   X  

- Lau đèn chiếu sáng, đèn bảo vệ.    X 

- Lau ghế chờ ngoài hành lang.  X   

- Làm sạch các vách tường: chữ viết , vết keo 

dán giấy thông báo(nếu có). 

 
X   

- Lau kính hành lang thấp dưới 03m khu vực 

tiếp đón 

 
 X  

- Lau cửa chính, cửa sổ chớp và các kệ cửa sổ   X  

- Lau các biển báo, biển hướng dẫn, hộp thư, 

hộp chứa bình chữa cháy, bảng công tắc đèn. 

 
 X  

- Tẩy vết kẹo cao su bám két trên sàn nhà.  X   

- Lau lan can hành lang.    X  

- Pha hoá chất chuyên dụng theo đúng tỷ lệ và 

tiến hành lau sàn bằng cây lau ướt. 

 
X   

- Lau sàn bằng cây lau khô.  X   

- Vận chuyển rác tới nơi quy định.  X   

- Luôn luôn kiểm tra tua lại những khu vực đã làm  X   

b. Làm sạch cầu thang bộ, thang máy 

- Quét mạng nhện   X  

- Lau đèn chiếu sáng, đèn bảo vệ, bảng điện.    X 

- Làm sạch các vách tường, vách thang máy: 

chữ viết, vết keo dán giấy thông báo (nếu có). 

 
 X  

- Lau các biển báo, biển hướng dẫn, hộp thư, 

hộp chứa bình chữa cháy, bảng công tắc đèn . 

 
 X  

- Tẩy vết kẹo cao su bám két trên sàn nhà.  X   

- Làm sạch các ô thoáng dọc hành lang   X  

- Lau tay vịn cầu thang, lan can cầu thang     
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Nội dung công việc 
 

Hàng ngày Hàng tuần 
Hàng 

tháng 

- Thông tắc bồn rửa trong  trường hợp đơn giản

  

 
Khi xảy ra tắc bồn 

- Pha hoá chất chuyên dụng theo đúng tỷ lệ và 

tiến hành lau sàn bằng cây lau ướt. 

 
X   

- Lau sàn bằng cây lau khô.  X   

- Thu gom rác thải  X   

- Vận chuyển rác thải tới nơi quy định  X   

- Luôn luôn kiểm tra tua lại những khu vực đã làm  X   

c. Khu nhà vệ sinh 

- Quét mạng nhện   X  

- Lau trần   X  

- Làm sạch các thiết bị vệ sinh: Lavabo, bệt.  X   

- Lau hệ thống đèn, cửa ra vào, cửa sổ.   X  

- Cọ thùng rác   X  

- Khử mùi, tiệt trùng, diệt khuẩn  X   

- Thường xuyên kiểm tra dội nước hoặc xử lý 

các vết bẩn phát sinh. 

 
X   

- Thu gom chất thải và vận chuyển tới nơi quy 

định 

 
X   

- Luôn luôn kiểm tra tua lại những khu vực đã làm  X   

d. Bồn rửa tay (Bao gồm cả nhân viên và người bệnh) 

Cọ rửa bằng hoá chất chuyên dụng  X   

Cọ rửa bề mặt xung quanh bồn rửa tay  X   

Thông tắc bồn rửa trong  trường hợp đơn giản  Khi xảy ra tắc bồn 

Thu Gom Chất thải và vận chuyển tới nơi quy định  X   

2. KHU VỰC BÊN TRONG CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

- Lau bàn ghế, mặt bàn uống nước, tiếp khách  X   

- Lau và làm sạch bề mặt ngoài tủ đồ   X   

- Quét mạng nhện    X 

- Lau hệ thống đèn chiếu sáng.    X 

- Làm sạch các vách tường: chữ viết , vết keo 

dán giấy thông báo(nếu có). 

 
 X  

- Làm sạch bồn rửa tay.  X   

- Làm sạch nhà vệ sinh  X   

- Lau hệ thống kính hành lang thấp dưới 03m   X  

- Lau cửa chính, cửa sổ chớp và các kệ cửa sổ   X  

- Làm sạch bảng công tắc đèn ....   X  

- Tẩy vết kẹo cao su bám két trên sàn nhà.  X   

- Lau lan can hành lang.    X  

- Pha hoá chất chuyên dụng theo đúng tỷ lệ và 

tiến hành lau sàn bằng cây lau ướt. 

 
X   
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Nội dung công việc 
 

Hàng ngày Hàng tuần 
Hàng 

tháng 

- Lau sàn bằng cây lau khô.  X   

- Cọ thùng rác   X  

- Thu gom, vận chuyển rác tới nơi quy định.  X   

- Khử mùi, tiệt trùng, diệt khuẩn  X   

- Luôn luôn kiểm tra tua lại các khu vực đã làm  X   

3. KHU VỰC BÊN TRONG CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN 

- Lau và làm sạch bề mặt ngoài tủ đồ     

- Quét mạng nhện    X 

- Lau đèn chiếu sáng.    X 

- Làm sạch các vách tường: chữ viết , vết keo 

dán giấy thông báo....(nếu có). 

 
 X  

- Làm sạch bồn rửa tay.  X   

- Làm sạch nhà vệ sinh  X   

- Lau hệ thống kính hành lang thấp dưới 03m   X  

- Lau cửa chính, cửa sổ chớp và các kệ cửa sổ   X  

- Làm sạch bảng công tắc đèn ....   X  

- Tẩy vết kẹo cao su bám két trên sàn nhà.  X   

- Lau lan can hành lang.    X  

- Pha hoá chất chuyên dụng theo đúng tỷ lệ và 

tiến hành lau sàn bằng cây lau ướt. 

 
X   

- Lau sàn bằng cây lau khô.  X   

- Cọ thùng rác  X   

- Thu gom, vận chuyển rác tới nơi quy định.  X   

- Khử mùi, tiệt trùng, diệt khuẩn  X   

- Luôn luôn kiểm tra tua lại các khu vực đã làm  X   

4. KHU VỰC BÊN TRONG CÁC BUỒNG BỆNH: 

- Quét mạng nhện    X 

- Lau đèn chiếu sáng.    X 

- Làm sạch bồn rửa tay.  X   

- Làm sạch nhà vệ sinh  X   

- Làm sạch giường bệnh nhân và tủ đồ phía 

ngoài  

 
 X  

- Làm sạch tủ đựng đồ của bệnh nhân khi bệnh 

nhân ra viện (Làm ngay) 

 
   

- Lau cửa chính, cửa sổ chớp và các kệ cửa sổ   X  

- Làm sạch bảng công tắc đèn ....   X  

- Tẩy vết kẹo cao su bám két trên sàn nhà.  X   

- Pha hoá chất chuyên dụng theo đúng tỷ lệ và 

tiến hành lau sàn bằng cây lau  ướt. 

 
X   

- Lau sàn bằng cây lau khô.  X   

- Cọ thùng rác   X  
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Nội dung công việc 
 

Hàng ngày Hàng tuần 
Hàng 

tháng 

- Thu gom, vận chuyển rác tới nơi quy định.  X   

5. KHU VỰC NGOẠI CẢNH: 

- Quét khu vực lối đi chung xung quanh các toà 

nhà 

 
X   

- Vệ sinh bồn cây cảnh (quét rác nổi và lá cây)   X  

- Vệ sinh thùng rác   X  

- Thu gom rác thải  X   

- Vận chuyển rác đến nơi qui định  X   

- Tổng vệ sinh chung    X 
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                                                             PHỤ LỤC 02 

                                                     BIỂU MẪU BÁO GIÁ 
(Kèm theo Công văn số:257 /TTYT-TCKT ngày 26 tháng 5 năm 2026 của TTYT Thanh Hà) 

 

 

         Đơn vị:……………….. 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm y tế Thanh Hà 

 

                    Ngày……/……./2026 chúng tôi (Tên công ty) nhận được yêu cầu báo giá     

số…………..ngày……tháng …..năm 2026 của Trung tâm y tế Thanh Hà, chúng tôi xin 

báo giá thực hiện gói thầu: “Thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp, làm sạch 12 tháng năm 

2026 - 2027 của Trung tâm Y tế Thanh Hà” như sau:  

TT Nội dung ĐVT  SL  
 Đơn 

giá   

 Thành 

tiền/tháng  

I 

Chi phí Nhân công 
- Hình thức trả lương khoán 01 tháng;  

- Số ngày làm việc 26 ngày/tháng 

     

1 Tiền lương giám sát  người     

2 Tiền lương công nhân người     

3 
Chi phí BHXH, BHTN, KPCĐ, lương tối 

thiểu vùng II 
người     

II 
Chi phí vật tư tiêu hao, hóa chất, dụng 

cụ sử dụng cho 01 tháng 
     

1 Khăn lau trắng - Xuất xứ Việt Nam kg    

2 Găng tay cao su  Đôi    

3 Găng tay vải - Xuất xứ Việt Nam Đôi    

4 Chổi chít sắt - Xuất xứ Việt Nam Cái    

5 Chổi ngoại cảnh - Xuất xứ Việt Nam Cái    

6 Chổi chít có cán - Xuất xứ Việt Nam Cái    

7 Chổi nhựa - Xuất xứ Việt Nhật Cái    

8 Bột giặt 3kg/ túi- Xuất xứ Việt Nam Túi    

9 Hóa chất lau sàn siêu sạch Gift Lít    
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10 
Hóa chất tẩy bồn cầu, NVS khử mùi diệt 

khuẩn Gift 
Lít    

11 
Hóa chất khử mùi Power Floral - Xuất xứ 

Klenco 
Lít    

12 Hóa chất đánh bóng inox - Klenco 2207 Lít    

13 Tinh dầu quế - Xuất xứ Việt Nam Lít    

14 Tinh dầu xả - Xuất xứ Việt Nam Lít    

15 Javen 7% - Xuất xứ Việt Nam Lít    

16 Phớt cọ xanh - Xuất sứ Việt Nam Miếng     

17 Dao cạo - Xuất xứ Việt Nam Tuýp    

18 Bàn chải cọ cong - Xuất xứ Việt Nhật Chiếc    

19 Bình xịt nhựa - Xuất xứ Việt Nhật Cái     

20 Mo hót - Xuất xứ Việt Nhật Cái    

21 Chổi phất trần - Xuất sứ Việt Nam Cái     

22 Thảm chùi chân - Xuất xứ Việt Nam miếng     

23 Củ sợi - Xuất xứ Việt Nam Củ    

24 Bộ gạt sàn Bộ    

25 Bộ cây lau khô  - Xuất xứ Việt Nam Cái    

26 Giẻ lau khô thay thế - Xuất xứ Việt Nam Cái    

27 Xô nhựa 15 lít - Xuất xứ Việt Nhật Cái    

28 Xô nhựa 6 lít - Xuất xứ Việt Nhật Cái    

29 Giỏ vắt  - Xuất sứ Việt Nam cái    

30 Bàn đẩy đa năng - Xuất xứ Việt Nam Cái    

31 Dây thông tắc - Xuất xứ Việt Nam Cái    

32 Cây quét mạng nhện Cái    

33 Cây lau kính Cái    

34 Nước lau kính can 5l Lít    

III 
Chi phí máy móc, thiết bị  

(Thời gian phân bổ: 36 tháng) 
     

1 Máy hút bụi, hút nước - Dr.Clean 70P-2 Chiếc    
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2 Máy chà sàn Supper Clean SC 004 Chiếc    

3 Máy cắt cỏ Honda BC35 Chiếc    

4 Thang Nhôm - Hoà Phát Chiếc    

IV Chi phí đồ BHLĐ      

1 
Chi phí quần áo trang thiết bị bảo hộ lao 

động 
Bộ    

2 Mũ bảo hộ Chiếc    

3 Khẩu trang Chiếc    

Tổng cộng ( I + II + III +  IV + V)       

Thuế GTGT 8%      

Tổng chi phí đã bao gồm thuế/01 tháng      

Tổng thành tiền dịch vụ sau thuế/12 tháng      

( Bằng 

chữ:……………………………………………………………………………………….)./. 

      

 * Ghi chú     

 
- Chi phí trên đã bao gồm toàn bộ chi phí để thực hiện nội dung 

công việc theo yêu cầu của Quý đơn vị. 
 

 - Báo giá này có hiệu lực 03 tháng, kể từ ngày phát hành báo giá. 
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